[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
1.1. Giới thiệu về dự án/dự toán mua sắm:
1.1.1. Tên dự toán mua sắm: Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.
1.1.2. Tổng dự toán: 2.047.815.200 đồng ( Bằng chữ: Hai tỷ không trăm bốn mươi tám triệu tám trăm mưới năm nghìn hai trăm đồng./.)
1.1.3. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.
[bookmark: _Hlk122619652]1.1.4. Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện đa khoa tỉnh.
1.1.5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025.
1.1.6. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.
1.1.7. Danh mục (Có danh mục chi tiết kèm theo).
1.1.8. Năm ngân sách, năm tài chính: Năm 2025-2026.
1.2. Giới thiệu về gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.
- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện đa khoa tỉnh.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III, năm 2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 15,5 tháng tương đương 472 ngày.
2. Mục tiêu công việc:
Mục tiêu công việc là thực hiện cung cấp dịch vụ bảo vệ Bảo vệ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên năm 2025 - 2026 (15,5 tháng tương đương 472 ngày), duy trì, bảo đảm an ninh, trật tự trong Bệnh viện một cách hiệu quả thông qua việc xác định rõ nhiệm vụ, vai trò và sự phối hợp, triển khai công tác bảo vệ của từng bộ phận cũng như quy trình, cách thức xử lý các tình huống gây mất an ninh, trật tự có thể xảy ra tại Bệnh viện.
Việc triển khai, thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại Bệnh viện phải đảm bảo được các tiêu chí sau đây:
- Bảo vệ an toàn tính mạng của nhân viên y tế và tài sản của Bệnh viện;
- Duy trì nội quy, quy định, quy chế hoạt động của Bệnh viện;
- Ngăn chặn và phòng ngừa các hình thức trộm cắp từ bên trong và bên ngoài Bệnh viện;
- Ngăn chặn và phòng ngừa xung đột gây mất an ninh trật tự;
- Ngăn chặn khủng bố dưới các hình thức;
- Duy trì thực hiện các quy định an toàn, phòng ngừa cháy nổ, sự cố điện xảy ra tại Bệnh viện;
- Công tác bảo vệ phải gắn liền với công tác phục vụ người bệnh và người nhà người bệnh, phối hợp với các nhân viên Bệnh viện hướng dẫn, tiếp đón, hỗ trợ người bệnh và người nhà người bệnh với thái độ thân thiện, lịch sự. 
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Bố trí 21 nhân lực gồm 03 trưởng kíp trực và 18 nhân viên, được bố trí cụ thể tại các chốt như sau:
	TT
	Tên chốt
	Thời gian chốt mục tiêu
	Nhân lực thực hiện
	Ghi chú

	1
	Chốt số 1: Cổng chính
	24/24h
	03
	Chốt số 1: Bảo vệ anh ninh khu vực cổng chính BV, Kiểm soát người, phương tiện ra, vào bệnh viện

	
	Ca sáng
	06h00 - 14h00
	1
	

	
	Ca chiều
	14h00 - 22h00
	1
	

	
	Ca đêm
	22h00 - 06h00
	1
	

	2
	Chốt số 2: Tòa nhà số 1,2,3,6
	24/24h
	03
	Chốt số 2: Bảo vệ an ninh khu vực Cổng ra vào của CBVC BV đầu giờ sáng và đầu giờ chiều ngày hành chính, khoa Khám bệnh, Khu vực hành chính, khoa Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, đơn nguyên thăm dò chức năng, Cấp cứu, HSTC&CĐ, Thận nhân tạo.

	
	Ca sáng
	06h00 - 14h00
	1
	

	
	Ca chiều
	14h00 - 22h00
	1
	

	
	Ca đêm
	22h00 - 06h00
	1
	

	3
	Chốt số 3: Tòa nhà số 7,8,14,15
	24/24h
	03
	Chốt số 3: Bảo vệ an ninh khu vực khoa Gây mê hồi sức, Ngoại TH, CTCH-Bỏng, Mắt, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Sản, Nhi.  

	
	Ca sáng
	06h00 - 14h00
	1
	

	
	Ca chiều 
	14h00 - 22h00
	1
	

	
	Ca đêm
	22h00 - 06h00
	1
	

	4
	Chốt số 4:Tòa nhà số 9,10,11,12,17
	24/24h
	03
	Chốt số 4: Bảo vệ an ninh khoa Nội A, PHCN, Ung bướu, Lão TM, Nội TH, Dược, Kiểm soát nhiễm khuẩn, DDTC, Nhà ăn, Bệnh Nhiệt đới – da liễu, Tâm thần kinh

	
	Ca sáng
	06h00 - 14h00
	1
	

	
	Ca chiều 
	14h00 - 22h00
	1
	

	
	Ca đêm
	22h00 - 06h00
	1
	

	5
	Chốt số 5: Các khu phụ trợ và tuần tra kiểm soát lưu động toàn bệnh viện (toà nhà số 4,5,13,16)
	24/24h
	03
	Chốt số 5: Nhà tang lễ, Nhà đặt máy tạo ô xy, nhà lưu trữ ô xy, Khu xử lý chất thải y tế, các Gara để xe CBVC BV, tuần tra lưu động toàn BV

	
	Ca sáng
	06h00 - 14h00
	1
	

	
	Ca chiều 
	14h00 - 22h00
	1
	

	
	Ca đêm
	22h00 - 06h00
	1
	

	6
	Chốt số 6: Tòa nhà 4 tầng mới xây và khu vực phụ trợ tòa nhà đó
	24/24h
	03
	Chốt số 6: Tòa nhà 4 tầng mới xây và khu vực phụ trợ tòa nhà đó

	
	Ca sáng
	06h00 - 14h00
	1
	

	
	Ca chiều 
	14h00 - 22h00
	1
	

	
	Ca đêm
	22h00 - 06h00
	1
	

	7
	Trưởng nhóm điều hành từng ca trực và điều phối chung lực lượng bảo vệ tại BV
	24/24h
	03
	Chỉ huy trực tiếp từng kíp trực, giám sát nhân viên thực hiện nhiệm vụ, tuần tra các điểm nóng về an ninh, điều phối chung lực lượng bảo vệ tại bệnh viện

	
	Ca sáng
	06h00 - 14h00
	1
	

	
	Ca chiều
	14h00 - 22h00
	1
	

	
	Ca đêm
	22h00 - 06h00
	1
	

	
	Tổng cộng
	
	21
	


4. Yêu cầu đối với nhân viên bảo vệ
* Yêu cầu chung:
- Nhân sự trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật Lao động, có đủ sức khỏe, năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ.
- Có đầy đủ Sơ yếu lý lịch và Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận không có tiền án, tiền sự;
- Nhân sự cam kết: không có tiền án, tiền sự và không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không mắc các chứng bệnh nan y, truyền nhiễm, ngoại hình không bị dị tật, không xăm hình trên cơ thể, không sử dụng các chất ma tuý, gây nghiện.
- Có tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự do nhà thầu đề xuất tham gia thực hiện gói thầu;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn đối với nhân viên bảo vệ theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính Phủ và Điều 32, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, Nghị định 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính Phủ và Điểm 4 Mục II Quyết định số 6197/QĐ-BYT ngày 17/10/2016 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn quản lý thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện
* Tổ trưởng/ Ca trưởng/Trưởng kíp:
+ Tốt nghiệp THPT trở lên
+ Có bản khai lý lịch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Có xác nhận dân sự của cơ quan chức năng (cơ quan Công an/Sở tư pháp) 
+ Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ;
+ Chứng chỉ nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ;
+ Chứng chỉ quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ;
+ Có giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ;
+ Có giấy chứng nhận kỹ năng giao tiếp và ứng xử.
+ Giấy khám sức khoẻ còn thời hạn trong vòng 06 tháng trở lại đây
+ Nhân sự phải được đào tạo theo đúng giáo trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Có quyết định kèm theo)
+ Có kinh nghiệm làm công việc bảo vệ với thời gian 03 năm của ít nhất 01 hợp đồng bảo vệ
+ Chứng nhận huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu
* Nhân viên bảo vệ
+ Tốt nghiệp THCS trở lên.
+ Có bản khai lý lịch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Có xác nhận dân sự của cơ quan chức năng (cơ quan Công an/Sở tư pháp) 
+ Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ;
+ Chứng chỉ nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy;
+ Chứng chỉ sử dụng công cụ hỗ trợ;
+ Có giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ;
+ Có giấy chứng nhận kỹ năng giao tiếp và ứng xử.
+ Giấy khám sức khoẻ còn thời hạn trong vòng 06 tháng trở lại đây
+ Nhân sự phải được đào tạo theo đúng giáo trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Có quyết định kèm theo)
[bookmark: _Hlk207814641]+ Có kinh nghiệm làm công việc bảo vệ với thời gian 1 năm của ít nhất 01 hợp đồng bảo vệ
+ Nhân sự phải được trang bị đồng phục (quần áo, mũ, giày và các công cụ hỗ trợ khác) trong suốt thời gian thực hiện công việc.
5. Yêu cầu về công cụ hỗ trợ:
- Số lượng công cụ hỗ trợ cần thiết phải đầy đủ cho từng nhân viên, ở từng vị trí trong suốt quá trình tiến hành cung cấp dịch vụ tại điểm chốt quy định cần trang bị.
- Việc sử dụng công cụ hỗ trợ phải đúng mục đích sử dụng.
- Có sự phân công, bàn giao cho nhân viên bảo vệ đúng quy định;
- Có đầy đủ thiết bị và công cụ hỗ trợ cho 100% nhân viên phục vụ công tác bảo vệ theo quy định. 
- Các thiết bị, dụng cụ phải hoạt động tốt, có giấy tờ chứng minh thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có khả năng huy động khi cần thiết (hóa đơn mua hàng, hợp đồng, giấy phép sử dụng,...)
	TT
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị
	ĐVT
	Số lượng tối thiểu cần có
	Ghi chú

	1
	Chi phí quân trang: Sao hiệu, quân hiệu, phù hiệu, ký hiệu, quần áo mùa hè ngắn tay, Biển hiệu đeo trên ngực áo, Caravat, mũ Kêpi (Mẫu theo quy định TT08/2016/TT-BCA), có phù hiệu của nhà thầu  
	Bộ
	21
	01 bộ/người
/năm

	
	Bộ đàm cầm tay
	Cái
	07
	

	2
	Dùi cui điện
	Cái
	07
	01 cái/chốt

	3
	Đèn pin (dùng pin nạp)
	cái
	14
	02 cái/chốt

	4
	Loa dùng pin
	cái
	07 
	01 cái/chốt

	5
	Còi
	cái
	14
	02 cái/chốt

	6
	Chi phí VPP (01 bộ gồm: 01 Bút bi, 01 sổ ghi chép)
	Bộ
	14
	02 bộ/chốt


6. Yêu cầu về tiêu chuẩn dịch vụ:
- Luôn mặc đồng phục bảo vệ, đội mũ, đeo thẻ tên đầy đủ theo đúng quy định khi đến ca trực. Quần áo đồng phục phải luôn được giữ vệ sinh sạch sẽ, là phẳng, gọn gàng. 
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về thời gian làm việc, thực hiện ca trực đúng theo lịch được phân công. Thay và nhận ca trực đúng giờ (đến trước 15 phút để họp giao ca và chuẩn bị trước khi vào ca). Không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại công việc vào các mục đích cá nhân trong khi làm nhiệm vụ, trong ca trực. Tuyệt đối không được rời bỏ vị trí công tác nếu không có người thay thế. Hết ca trực phải bàn giao đầy đủ, tình hình nhiệm vụ, tình trạng, số lượng tài sản được bảo vệ của bệnh viện và vào sổ giao ca có ký nhận của bên giao, bên nhận.
- Thái độ ứng xử khiêm tốn, nhã nhặn, lịch sự, chuyên nghiệp. 
- Thân thiện, nghiêm túc, đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, với cán bộ nhân viên của Bệnh viện và khách đến làm việc.
- Nói phát âm rõ ràng, nhẹ nhàng, mạch lạc đủ nghe, đủ ý, đã được đào tạo về văn hóa giao tiếp, ứng xử khi trao đổi với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, tự giác và ý thức cảnh giác cao trong ca trực và trong mọi tình huống. Luôn có ý thức bảo vệ uy tín, danh dự bản thân, của đội Bảo vệ, của Bệnh viện.
- Có phương án phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện công việc và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Có phương án bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện công việc và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Có kế hoạch, quy trình, phương án phối hợp làm việc giữa các vị trí trực (chốt) bảo vệ với cơ quan chức năng trong các tình huống phát sinh, trong trường hợp bất khả kháng.
- Có sơ đồ mô tả các vị trí nhân sự theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V và phù hợp với đề xuất của nhà thầu.  
7. Chất lượng dịch vụ:
Các vị trí thực hiện nhiệm vụ phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng dịch vụ theo các nội dung như sau:
- Thời gian làm việc: 24/24h kể cả ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ tết.
- Phạm vi hoạt động: toàn bộ bệnh viện, tại các vị trí trực theo quy định tại Mục 2 Chương V của E-HSMT.
Nhiệm vụ chính: 
- Hướng dẫn bệnh nhân đăng ký khám, phát hiện và ngăn chặn các đối tượng cò mồi, kiểm soát an ninh … Đảm bảo giữ gìn an ninh khu vực không để kẻ gian đột nhập vào bệnh viện móc túi, cướp giật, gây mất trật tự nơi khám bệnh vv....), chặn bắt kẻ gian thoát khỏi bệnh viện.
- Bảo vệ tài sản toàn bộ khu vực được phân công (Cửa kính, ra vào, biển quảng cáo vv...)
- Ngăn chặn kịp thời những đối tượng người nhà bệnh nhân có hành vi hành hung y, bác sĩ, trường hợp manh động phải dùng mọi biện pháp để ngăn chặn, trấn áp đúng pháp luật, không để hành hung, gây rối mất trật tự.
- Ngăn chặn tuyệt đối không cho các đối tượng mang hung khí, các chất gây cháy nổ vào bệnh viện, đồng thời bằng phương pháp nghiệp vụ phát hiện kịp thời, ngăn chặn những đối tưởng giả danh vào bệnh viện trộm cắp tài sản của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.
- Lập biên bản những đối tượng cố tình vi phạm quy định của bệnh viện, những trường hợp bất thường báo cáo đội trưởng xử lý.
- Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ khu vực.
- Phối hợp làm việc với các vị trí khác, với cơ quan chức năng trong các tình huống phát sinh, trong trường hợp bất khả kháng.
- Hướng dẫn lối đi, các phòng, khoa khám cho người bệnh và người nhà người bệnh.
8. Giải pháp và phương pháp luận:
8.1 Giải pháp và phương pháp luận	Comment by Administrator: Đã bổ sung theo chương V Bệnh viện Nhi TW
Nhà thầu đề xuất giải pháp, biện pháp, phương pháp thực hiện gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT, tối thiểu một số nội dung cơ bản như sau:
-Đề xuất cách thức thực hiện gói thầu bao gồm các hạng mục công việc quy định tại các điều khoản tham chiếu Chương V, bám sát nhiệm vụ công việc theo yêu cầu của Chủ đầu tư và đưa ra các giải pháp tối ưu nhất:
+ Công tác khảo sát triển khai thực hiện dịch vụ;
+ Bố trí nhân sự thực hiện hợp lý, khoa học đáp ứng yêu cầu tối thiểu của E-HSMT;
+ Trang bị loại công cụ hỗ trợ theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư 75/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ: Dùi cui điện; dùi cui kim loại, dùi cui cao su; Áo giáo, găng tay bắt dao....
+ Đề xuất xử lý tình huống đột xuất:
	*Người nhà người bệnh vào hành hung Bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện khi đang thực hiện nhiệm vụ
	* Khi phát hiện tài sản của Bệnh viện bị mất mà không phát hiện kẻ trộm cắp;
	* Phát hiện kẻ gian đột nhập vào Bệnh viện lấy cắp tài sản Bệnh viện, viên chức, người lao động và của người nhà người bệnh;
	* Khi có hoả hoạn, cháy nổ;
	- Đề xuất phương án dự phòng giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ;
	- Phối hợp với Bệnh viện thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy khi có hoả hoạn.
	Phương pháp thực hiện dịch vụ bảo đảm phù hợp với giải pháp thực hiện dịch vụ và biện pháp tổ chức để thực hiện dịch vụ bảo đảm an toàn an ninh trật tự.
4.2. Kế hoạch công tác
Nhà thầu lập kế hoạch công tác từ giai đoạn bắt đầu cho đến khi kết thúc công việc gói thầu:
	- Các bước công việc: Từ giai đoạn chuẩn bị đến khi bàn giao, nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng;
	- Có bảng bố trí, phân công lao động làm việc cụ thể từng tháng. Báo cáo gửi cho đơn vị đầu mối Bệnh viện theo dõi, giám sát việc thực hiện dịch vụ;
	- Thời gian thực hiện công việc của gói thầu theo yêu cầu và các nội dung thể hiện rõ mức độ đáp ứng yêu cầu về nhân sự, máy móc thiết bị, dụng cụ do nhà thầu đề xuất để thực hiện công việc;
	- Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận và tiến độ công việc cũng như bố trí nhân sự thực hiện.
	9.Quy định về kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ
	- Bệnh viện thực hiện giám sát, kiểm tra về nhân sự, công cụ hỗ trợ đánh giá chất lượng công việc theo yêu cầu của E-HSMT, Hợp đồng trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ. Khi phát hiện sai sót, Nhà thầu phải thay thế nhân sự đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu;
	- Trong quá trình thực hiện dịch vụ, đối với những vấn đề phát sinh ngoài hợp đồng, Nhà thầu phải xin ý kiến và được sự đồng ý của đại diện Bệnh viện (có bằng chứng về việc đồng ý của đại diện Bệnh viện) mới được thực hiện. Trường hợp nhà thầu tự thực hiện mà chưa xin ý kiến của đại diện Bệnh viện, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Bệnh viện về kết quả thực hiện dịch vụ của mình và thanh toán chi phí phát sinh (nếu có) cho việc thực hiện đó.
	- Vào ngày 1-10 hàng tháng, đại diện hai Bên sẽ tiến hành nghiệm thu dịch vụ của tháng trước đó. Biên bản nghiệm thu chỉ được ký trong trường hợp dịch vụ đáp ứng toàn bộ các yêu cầu của E-HSMT, Hợp đồng đã ký giữa hai Bên
